
XXVI. Y HỌC HẠT NHÂN

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN
 KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	1. 
	Điều trị bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	
	
	

	2. 
	SPECT não với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	3. 
	SPECT não với 99mTc – ECD
	x
	x
	
	

	4. 
	SPECT não với 99mTc – DTPA
	x
	x
	
	

	5. 
	SPECT não với 99mTc – HMPAO
	x
	x
	
	

	6. 
	SPECT tưới máu cơ tim gắng sức với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	7. 
	SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	8. 
	SPECT tưới máu cơ tim gắng sức với Tl-201
	x
	x
	
	

	9. 
	SPECT tưới máu cơ tim không gắng sức với Tl-201
	x
	x
	
	

	10. 
	SPECT chẩn đoán khối u 
	x
	x
	
	

	11. 
	SPECT chẩn đoán khối u với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	12. 
	SPECT chẩn đoán khối u với 67Ga
	x
	x
	
	

	13. 
	SPECT chẩn đoán khối u với 201Tl
	x
	x
	
	

	14. 
	SPECT chẩn đoán khối u với 111In – Pentetreotide 
	x
	x
	
	

	15. 
	SPECT chẩn đoán u phổi
	x
	x
	
	

	16. 
	SPECT chẩn đoán u vú
	x
	x
	
	

	17. 
	SPECT tuyến thượng thận với 131I - MIBG
	x
	x
	
	

	18. 
	SPECT tuyến thượng thận với 123I - MIBG
	x
	x
	
	

	19. 
	SPECT tuyến thượng thận với 131I - Cholesterol
	x
	x
	
	

	20. 
	SPECT chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 131I - MIBG
	x
	x
	
	

	21. 
	SPECT chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 123I - MIBG
	x
	x
	
	

	22. 
	SPECT phóng xạ miễn dịch 
	x
	x
	
	

	23. 
	SPECT tuyến cận giáp với đồng vị phóng xạ kép
	x
	x
	
	

	24. 
	SPECT tuyến tiền liệt 
	x
	x
	
	

	25. 
	SPECT gan
	x
	x
	
	

	26. 
	SPECT thận
	x
	x
	
	

	27. 
	SPECT xương, khớp
	x
	x
	
	

	28. 
	SPECT hạch Lympho
	x
	x
	
	

	29. 
	SPECT/CT
	x
	x
	
	

	30. 
	PET
	x
	x
	
	

	31. 
	PET/CT
	x
	x
	
	

	32. 
	Xạ hình phóng xạ miễn dịch
	x
	x
	
	

	33. 
	Xạ hình não với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	34. 
	Xạ hình não với 99mTc - ECD
	x
	x
	
	

	35. 
	Xạ hình não với 99mTc – DTPA
	x
	x
	
	

	36. 
	Xạ hình não với 99mTc – HMPAO
	x
	x
	
	

	37. 
	Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ với 99mTc - DTPA
	x
	x
	
	

	38. 
	Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ với 111In - DTPA
	x
	x
	
	

	39. 
	Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ với 131I-RISA
	x
	x
	
	

	40. 
	Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	41. 
	Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	42. 
	Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với 201Tl
	x
	x
	
	

	43. 
	Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với 201Tl
	x
	x
	
	

	44. 
	Xạ hình chức năng tim với 99mTc đánh dấu
	x
	x
	
	

	45. 
	Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với 99mTc – Pyrophosphate
	      x
	x
	
	

	46. 
	Xạ hình chẩn đoán khối u với 99mTc – MIBI
	x
	x
	
	

	47. 
	Xạ hình chẩn đoán khối u với 67Ga
	x
	x
	
	

	48. 
	Xạ hình chẩn đoán khối u với 201Tl
	x
	x
	
	

	49. 
	Xạ hình chẩn đoán khối u với 111In – Pentetreotide 
	x
	    x
	
	

	50. 
	Xạ hình gan với 99mTc Sulfur Colloid
	x
	x
	
	

	51. 
	Xạ hình gan – mật với 99mTc – HIDA
	x
	x
	
	

	52. 
	Xạ hình gan – mật với 131I – Rose Bengan
	x
	x
	
	

	53. 
	Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan với hồng cầu đánh dấu 99mTc
	x
	x
	
	

	54. 
	Xạ hình chức năng gan – mật sau ghép gan với 99mTc – IDA
	x
	x
	
	

	55. 
	Thận đồ đồng vị với 131I – Hippuran
	x
	x
	
	

	56. 
	Xạ hình chức năng thận với 131I – Hippuran
	x
	x
	
	

	57. 
	Xạ hình thận với 99mTc – DMSA
	x
	x
	
	

	58. 
	Xạ hình chức năng thận với 99mTc –DTPA
	x
	x
	
	

	59. 
	Xạ hình chức năng thận với 99mTc – MAG3
	x
	x
	
	

	60. 
	Xạ hình chức năng thận – tiết niệu sau ghép thận bằng 

99mTc – MAG3
	x
	x
	
	

	61. 
	Xạ hình xương với 99mTc – MDP
	x
	x
	
	

	62. 
	Xạ hình xương 3 pha
	x
	x
	
	

	63. 
	Xạ hình tuỷ xương với 99mTc -  Sulfur Colloid hoặc BMHP
	x
	x
	
	

	64. 
	Xạ hình toàn thân với 131I
	x
	x
	
	

	65. 
	Độ tập trung 131I tuyến giáp 
	x
	x
	
	

	66. 
	Xạ hình tuyến giáp với 131I
	x
	x
	
	

	67. 
	Xạ hình tuyến giáp sau phẫu thuật với 131I
	x
	x
	
	

	68. 
	Xạ hình tuyến cận giáp với 99mTc – V – DMSA
	      x
	x
	
	

	69. 
	Xạ hình tuyến giáp với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	70. 
	Xạ hình tuyến cận giáp với đồng vị phóng xạ kép
	x
	x
	
	

	71. 
	Xạ hình tuyến nước bọt với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	72. 
	Xạ hình tuyến tiền liệt 
	      x
	x
	
	

	73. 
	Xạ hình tuyến vú 
	x
	x
	
	

	74. 
	Xạ hình lách với Methionin – 99mTc
	x
	x
	
	

	75. 
	Xạ hình lách với hồng cầu đánh dấu 51Cr
	x
	x
	
	

	76. 
	Xạ hình lách với 99mTc Sulfur Colloid
	x
	x
	
	

	77. 
	Xạ hình tưới máu phổi 
	x
	x
	
	

	78. 
	Xạ hình thông khí phổi
	x
	x
	
	

	79. 
	Xạ hình tuyến thượng thận với 131I - MIBG
	x
	x
	
	

	80. 
	Xạ hình tuyến thượng thận với 123I - MIBG
	x
	x
	
	

	81. 
	Xạ hình tuyến thượng thận với 131I - Cholesterol
	x
	x
	
	

	82. 
	Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 131I - MIBG
	x
	x
	
	

	83. 
	Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 123I - MIBG
	x
	x
	
	

	84. 
	Xạ hình tinh hoàn với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	85. 
	Xạ hình bạch mạch với 99m Tc–HMPAO hoặc99m Tc–Sulfur Colloid
	x
	x
	
	

	86. 
	Xạ hình hạch Lympho
	x
	x
	
	

	87. 
	Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc – MAA
	x
	x
	
	

	88. 
	Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc – DTPA
	x
	x
	
	

	89. 
	Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu 51Cr
	x
	x
	
	

	90. 
	Xác định đời sống hồng cầu và nơi phân huỷ hồng cầu với hồng cầu đánh dấu 51Cr
	x
	x
	
	

	91. 
	Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày – thực quản với 99mTc – Sulfur Colloid
	x
	x
	
	

	92. 
	Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với 99mTc - Sulfur Colloid
	x
	x
	
	

	93. 
	Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hoá với hồng cầu đánh dấu  Tc-99m
	x
	x
	
	

	94. 
	Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với 99mTc Pertechnetate
	x
	x
	
	

	95. 
	Nghiệm pháp chẩn đoán HPylory với 14C-Urea
	x
	x
	
	

	96. 
	Định lượng CA 19 – 9 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	97. 
	Định lượng CA 50 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	98. 
	Định lượng CA 125 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	99. 
	Định lượng CA 15 – 3 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	100. 
	Định lượng CA 72 – 4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	101. 
	Định lượng GH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	102. 
	Định lượng kháng thể kháng Insulin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	103. 
	Định lượng Insulin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	104. 
	Định lượng Tg bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	105. 
	Định lượng kháng thể kháng Tg (AntiTg) bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	106. 
	Định lượng Micro Albumin niệu  bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	107. 
	Định lượng LH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	108. 
	Định lượng FSH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	109. 
	Định lượng HCG bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	110. 
	Định lượng T3 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	111. 
	Định lượng FT3 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	112. 
	Định lượng T4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	113. 
	Định lượng FT4 bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	114. 
	Định lượng TSH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	115. 
	Định lượng TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	116. 
	Định lượng Testosterone bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	117. 
	Định lượng Prolactin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	118. 
	Định lượng Progesterone bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	119. 
	Định lượng Estradiol bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	120. 
	Định lượng Calcitonin bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	121. 
	Định lượng CEA bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	122. 
	Định lượng AFP bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	123. 
	Định lượng PSA bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	124. 
	Định lượng PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	125. 
	Định lượng ACTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	126. 
	Định lượng Cortisol bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ
	x
	x
	
	

	127. 
	Điều trị ung thư tuyến giáp bằng 131I
	x
	x
	
	

	128. 
	Điều trị Basedow bằng 131I
	x
	x
	
	

	129. 
	Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng 131I
	x
	x
	
	

	130. 
	Điều trị bướu nhân độc tuyến giáp bằng 131I
	x
	x
	
	

	131. 
	Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng  keo 90Y
	x
	x
	
	

	132. 
	Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ
	x
	x
	
	

	133. 
	Điều trị tràn dịch màng bụng do ung thư bằng  keo 90Y 
	x
	x
	
	

	134. 
	Điều trị tràn dịch màng bụng do ung thư bằng keo phóng xạ
	x
	x
	
	

	135. 
	Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng 188Re
	x
	x
	
	

	136. 
	Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon – 32P
	x
	x
	
	

	137. 
	Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng 131I – Lipiodol
	x
	x
	
	

	138. 
	Điều trị ung thư gan bằng keo Ho-166
	x
	x
	
	

	139. 
	Điều trị ung thư gan bằng hạt phóng xạ 125I
	x
	x
	
	

	140. 
	Điều trị ung thư gan bằng keo phóng xạ
	x
	x
	
	

	141. 
	Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ 125I
	   x
	x
	
	

	142. 
	Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ 125I
	x
	x
	
	

	143. 
	Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ
	x
	x
	
	

	144. 
	Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng  keo 90Y 
	x
	x
	
	

	145. 
	Điều trị sẹo lồi bằng tấm áp 32P
	x
	x
	
	

	146. 
	Điều trị eczema bằng tấm áp 32P
	x
	x
	
	

	147. 
	Điều trị u máu nông bằng tấm áp 32P
	x
	x
	
	

	148. 
	Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng 32P
	x
	x
	
	

	149. 
	Điều trị bệnh Leucose kinh bằng P-32
	x
	x
	
	

	150. 
	Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng 153Sm
	x
	x
	
	

	151. 
	Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng  32P
	x
	x
	
	

	152. 
	Điều trị giảm đau do ung thư di căn xương bằng thuốc  phóng xạ 
	x
	x
	
	

	153. 
	Điều trị u nguyên bào thần kinh bằng I-131-MIBG 
	x
	x
	
	

	154. 
	Điều trị  u tuyến thượng thận bằng I-131-MIBG 
	x
	x
	
	

	155. 
	Điều trị u nguyên bào thần kinh bằng  I-123-MIBG
	x
	x
	
	

	156. 
	Điều trị  u tuyến thượng thận bằng I-123-MIBG
	x
	x
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